CHƯƠNGIV:  ĐIỆN XOAY CHIỀU
ĐỀ SỐ 1
Câu 1 : Cho một khung dây dẫn phẳng diện tích S quay đều với tốc độ góc ω  quanh một trục vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ  
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. Trong khung dây sẽ xuất hiện

A. dòng điện không đổi. 


B. suất điện động biến thiên điều hòa.

C. suất điện động có độ lớn không đổi.
D. suất điện động tự cảm.

Câu 2: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng
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B. 
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Câu 3: Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L thì 

A. i trễ pha 
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/2 so với u. 



B. U = 1/LI
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C. Khi tần số dòng điện lớn thì dòng điện bị cản trở ít.
D. Trong cuộn dây chỉ có điện trở ZL  gọi là cảm kháng.

Câu 4: Đặt điện áp u = U0cosωt có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω < 
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 thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.  

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 5: Máy biến áp là thiết bị 

A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.       B.  có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. 
C. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.   D.  làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. 

Câu 6: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
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Câu 7: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A. i = 
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. B. i = u3ωC

C. i = 
[image: image17.wmf]2

u

L

w

.

D. i = 
[image: image18.wmf]1

u

R


Câu 8: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

A.  có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. B. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
C. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.                          D.  luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Câu 9: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

A.  có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.    B. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
C. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.                             D.  luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Câu 10: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở R thì

A. mạch có sự cộng hưởng điện. 



        B. I và U tuân theo định luật Ôm.
C. cường độ dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế.                               D. cường độ dòng điện muộn pha hơn hiệu điện thế.

Câu 11: Gọi P là công suất tải đi trên đường dây dẫn, U là hiệu điện thế ở đầu đường dây, R là điện trở dây dẫn. Công suất hao phí trên đường dây do tác dụng nhiệt là
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Câu 12: Xét về tác dụng toả nhiệt trong một thời gian dài thì dòng điện xoay chiều hình sin  
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 tương đương với một dòng điện không đổi có cường độ bằng  A. 
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Câu 13: Khi cho dòng điện xoay chiều i =I0 cos [image: image29.png]wt



(A) = I[image: image31.png]
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(A)  qua điện  trở R thì công  suất tỏa nhiệt trung bình  trên điện trở  sau một chu kì là   A . P = Ri2     B . P = R
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C. P = R2I
D.  P = RI2
Câu 14: Khi có một dòng điện xoay chiều hình sin 
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 chạy qua một điện trở thuần R trong thời gian t khá lớn (
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 toả ra trên điện trở R trong thời gian đó là
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Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không. 

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.

C. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha 
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  so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

Câu 16: Khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. 

B. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm sớm pha 
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 so với cường độ dòng điện qua nó.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số của dòng điện qua nó.

D. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kỳ của dòng điện qua nó.

Câu 17: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 

B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 18: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R. 

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên bất kỳ phần tử nào.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

D. Cường độ dòng điện chạy trong mạch luôn lệch pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i và Io​, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch; uC, uR tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở, 
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là góc lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch: 
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 . Hệ thức nào sau đây sai?
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[image: image48.wmf]22

()  ()

uu

CR

ZR

C

+

= Io2 

B. I = 
[image: image49.wmf]0

22

2()

U

RZ

C

+

            C. sin 
[image: image50.wmf]j

=
[image: image51.wmf]22

Z

C

RZ

C

-

+


  D. uR2 + I2ZC2 = u2
Câu 20:  Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
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Câu 21: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto và số cặp cực là p. Khi rôto quay đều với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là

A. 60 pn. 

B. 
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C. pn.
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Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều có dạng u = U
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 cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp R thay đổi được và ω2 ≠
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. Khi hệ số công suất của mạch đang bằng 
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nếu R tăng thì:

A. Công suất đoạn mạch tăng. 



B. Công suất đoạn mạch tăng.

C. Tổng trở của mạch giảm.



D. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở tăng.

Câu 23: Chọn phát biểu đúng:

A. Roto của động cơ không đồng bộ bap pha quay với tốc độ của từ trường quay. 

B. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào mô-men cản.

C. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.

D. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong long stao của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả hướng lẫn trị số.

Câu 24: Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính dung kháng. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, khi đó

A. cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc 
[image: image67.wmf]/4 .

jp

D=

B. cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp góc 
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C. cường độ dòng điện cùng pha với điện áp.           D. cường độ dòng điện ngược pha với điện áp 

Câu 25: Trong đoạn mạch R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì kết luận nào sau đây không đúng:

A. Công suất cực đại. 

B.  Hệ số công suất cực đại.         C. Z = R


D. u L = uC 
Câu 26: Một khung dây quay đều quanh trục xx’ trong một từ trường đều có đường cảm ứng từ vuông góc với trục quay xx’. Muốn tăng biên độ suất điện động cảm ứng trong khung lên 4 lần thì chu kỳ quay của khung phải 

  A. tăng 4 lần. 

B. tăng 2 lần. 

C. giảm 4 lần. 

D. giảm 2 lần. 

Câu 27: Mạch điện xoay chiều chỉ chứa hai trong ba linh kiện ( điện trở, cuộn dây, tụ điện). Biết cường độ dòng điện sớm pha 
[image: image69.wmf]3
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hai loại linh kiện trên là:

A. Tụ điện và cuộn cảm thuần. 

B.  Điện trở và cuộn dây không thuần cảm.

C.  Cuộn cảm thuần và điện trở. 

D. Tụ điện và điện trởthuần. 
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra ?

A.  Suất điện động hiệu dụng của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto 

B. Chỉ có dòng điện xoay chiều 3 pha mới tạo ra được từ trường quay. 

C. Dòng điện xoay chiều luôn luôn có tần số bằng tần số quay của rôto. 

D. Dòng điện xoay chiều 1 pha chỉ có thể do máy phát điện xoay chiều 1 pha tạo ra.

Câu 29: Đặt vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số ổn định. Nếu tăng dần điện dung C của tụ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đầu tăng sau đó giảm. Như vậy ban đầu trong mạch phải có:

A.  ZL = R 

B. ZL < ZC

C. ZL = ZC

D. ZL >  ZC
Câu 30: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ( quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = 
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. Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng

A. 450.                       B. 1800.                         C. 900.                        D. 1500.

Câu 31: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là

A. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải. 

B. chọn dây có điện trở suất nhỏ.

C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải.
D. tăng tiết diện dây dẫn.

Câu 32: Đặt một điện áp u = Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong mạch; u1, u​2 và u​3  lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức luôn đúng là 

A. i = u2/ωL  


B. . 
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       C. i = u3ωC 

D. i = u1/R 

Câu 33: Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây k lần thì phải

A. giảm điện áp k lần.   
B. tăng  điện áp[image: image72.wmf]k

 lần. 
  C. giảm điện áp[image: image73.wmf]k

 lần.
D. tăng  điện áp k lần.

Câu 34: Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh , cường độ dòng điện nhanh pha so với hiệu điện thế . Điều khẳng định nào sau đây ĐÚNG :

A.Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L   B.  Đoạn mạch gồm R và C   C.  Đoạn mạch gồm L và C    
D.Đoạn mạch gồm Rvà L       

Câu 35: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = Iosin(ωt + ( ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là   A. I = 
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C. I = 2I0               
D.  I = 
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Câu 36: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp với tụ điện C . Tần số góc của hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch là ( . Điều nào sau đây là sai ?

A.  Mạch không tiêu thụ công suất                                        
B.  Tổng trở của đoạn mạch : Z = (L( - 1/C( (
C. Tổng trở của đoạn mạch Z =  L( - 1/C( nếu  LC(2 > 1  
D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1
Câu 37: Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng

A. i
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[image: image78.wmf]u

C

 = 

Z

C

i



C. 
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D. cả A, B, C

Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều u=Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó Uo, ω, R và C không đổi; cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Điều chỉnh L để cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch. Khi đó, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại          B. Mạch tiêu thụ công suất lớn nhất.
C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại.            D. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại.

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều   u = Uocosωt (V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi đó, phát biểu nào sau đây đúng

A. Cường độ dòng điện qua điện trở, qua cuộn cảm và qua tụ điện cùng pha với nhau. 

B. Cường độ dòng điện qua điện trở sớm pha một góc π/2 so với cường độ dòng điện qua tụ điện.

C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha một góc π/2 so với cường độ dòng điện qua điện trở.

D. Cường độ dòng điện qua tụ điện ngược pha so với cường độ dòng điện qua cuộn cảm .

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm ?

A. Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thuần cảm không gây ra sự toả nhiệt trên cuộn cảm. 

B. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn dây thuần cảm cản trở dòng điện và sự cản trở đó tăng theo tần số của dòng điện.  

C. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha  
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so với dòng điện xoay chiều chạy qua nó.

D. Đối với dòng điện không đổi cuộn thuần cảm có tác dụng như một điện trở thuần .

Câu 41: Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. thay đổi điện trở R để để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. 

B. thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.

C. thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại.

D. thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.

Câu 43: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử. 

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thuần cảm L

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử.

Câu 44: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha 
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so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với đoạn mạch này?

A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị tần số khi xảy ra cộng hưởng.   

B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.  

C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.  

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  
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so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Câu 45: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

A.  Máy biến áp có thể làm giảm điện áp dòng điện xoay chiều. B.  Máy biến áp có thể làm tăng điện áp dòng điện xoay chiều.  

C. Máy biến áp có thể làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.  

D. Máy biến áp cũng có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện hiệu dụng.

Câu 46: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f với LC = 
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.Khi thay đổi R thì   

A. hệ số công suất trên mạch thay đổi.       B. hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi.   
C. độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện thay đổi.   D. công suất tiêu thụ trên mạch không đổi.

Câu 47: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. cường độ dòng diện hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.   

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.  

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.  

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 48: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 
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so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

B. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 
[image: image85.wmf] 
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  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.

Câu 49: Xét một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có mang điện dung C. Nếu tần số góc  của hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch thỏa mãn hệ thức ω2 =  
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  thì kết quả nào sau đây không đúng?

A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cả đoạn mạch. 

B. Tổng trở của mạch bằng không.

C. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha.
D. Hiệu điện hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng hiệu điện thế hiệu dụng ởi hai đầu tụ điện.

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha 
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 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. 

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn. 

C. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

D.  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi. 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu tụ điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng

A. 
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B. - 
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.

C. 0 hoặc π.

D.
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 hoặc - 
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Câu 2: Khi nói về hệ số công suất cos φ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

A.  Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì cos φ = 0. 

B. Với đoạn mạch chỉcó điện trởthuần thì cos φ = 1.

C. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cos φ = 0.

D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 0 <  cos φ < 1. 

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết rằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X luôn sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch một góc nhỏ hơn 
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. Đoạn mạch X chứa 

A. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 

B. điện trở thuần và cuộn cảm thuần. 

C. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng lớn hơn dung kháng.     D. điện trở thuần và tụ điện.

Câu 4: Đặt điện áp u = U0 cos(ωt +
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) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I0 sin (ωt + 
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 ). Biết U0, Io và ω không đổi. Hệ thức đúng là

A. R= √3ωL. 

B. ωL = √3R.

C. R = 3ωL.

D. ωL = 3R.

Câu 5: Đặt điện áp u = U0 cos(ωt + φ)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A.
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Câu 6: Đặt điện áp u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là

A. i = u3ωC. 

B. i = 
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Câu 7: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp và mạch từ khép kín, mất mát năng lượng không đáng kể. Biến thế này có tác dụng:

A. Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế. 
B. Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu thế.
C. Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế.

D. Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế.

Câu 8: Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha  
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  so với cường độ dòng điện. B. Trễ pha  
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p

  so với cường độ dòng điện.

C. Trễ pha  
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 so với cường độ dòng điện.
D. Sớm pha  
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  so với cường độ dòng điện.

Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC =
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. Khi thay đổi R thì:

A. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi.         

B. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi.           D. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.
Câu 10: Đặt một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một mạch RLC nối tiếp thì thấy cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch. Nếu giảm dần tần số của dòng điện xoay chiều thì

A. hệ số công suất của mạch giảm. B. tổng trở mạch giảm đến cực tiểu rồi tăng lại.
C. công suất tiêu thụ của mạch tăng.D. dung kháng của mạch giảm.

Câu 11: Chọn phát biểu sai: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí

A. Tỉ lệ với thời gian truyền điện 




B. Tỉ lệ với chiều dài đường dây điện
C. Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm điện
D. Tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi

Câu 12: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L và một tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp u = U√2cos(ωt –
[image: image107.wmf]6
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). Cường độ dòng điện qua mạch là i = I√2cos(ωt + φi). Như vậy φi không thể có giá trị nào sau đây?

A. φi = 
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B. φi = 
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C. φi = -
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D. φi = -
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Câu 13: Xét mạch điện xoay chiều RLC, hiệu điện thế ở hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện qua mạch 1 góc π/4. Kết quả nào sau đây là đúng ?

A. ZC= 2ZL 

B. |ZL-ZC| = R

C. ZL= ZC

D. ZL= 2ZC
Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Khi tăng tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch

A. Không đổi 

B. Bằng 0

C. Giảm

D. Tăng
Câu 15:   Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cộn cảm L và hai đầu tụ điện C. Biết UR = UL = UC/2 . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện có đặc điểm

A. u nhanh pha hơn i một góc π/3 

B. u chậm pha hơn i một góc π/3

C. u nhanh pha hơn i một góc π/4

D. u chậm pha hơn i một góc π/4

Câu 16: Gọi R là điện trở của dây dẫn và U là hiệu điện thế hai đầu của nó. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta phải

A. Giảm điện trở R của dây 


B. Tăng điện trở của dây

C. Giảm hiệu điện thế



D. Tăng hiệu điện thế

Câu 17: Một đoạn mạch RLC có dung kháng nhỏ hơn cảm kháng. Để có hiện tượng cộng hưởng xảy ra, ta cần 

A. Tăng tần số của u. 
B. Giảm điện trở R.
C. Tăng độ tự cảm L.
D. Giảm điện dung C.
Câu 18: Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C dòng điện và hiệu điện thế cùng pha khi

A. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. 

B. trong đoạn mạch chỉ sảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

C. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần hoặc có xảy ra cộng hưởng.

D. trong đoạn mạch dung kháng lớn hơn cảm kháng.

Câu 19: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Biết cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi, Nếu cho điện dung C tăng thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ

A. Tăng đến một giá trị cực đại rồi sẽ giảm 
B. Không thay đổi
C. Luôn tăng

D. Luôn giảm
Câu 20: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C không đổi, mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có điện áp có biểu thức u = U0sin (ωt+φ) thì trong mạch có hiện tượng cộng hưởng . Khi tăng dần tần số thì

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm 

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện tăng
C. Điện áp hiệu dụng trên tỵ không đổi

D. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng

Câu 21: Đặt điện áp 
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vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A. 
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Câu 22: Trong đoạn mạch có R,L và C mắc nối tiếp, giữa 2 điểm có hiệu điện thế hiệu dụng U, nếu ωL = 
[image: image117.wmf]1
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 thì:

A. Cường độ hiệu dụng I < 
[image: image118.wmf].
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B. Cường độ dòng điện i cùng pha với u.

C. Công suất tiêu thụ trung bình là P > 
[image: image119.wmf]2
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D. Tổng trở của đoạn mạch Z > R.

Câu 23: Đối với các máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng sao cho:

A. Bộ phận đứng yên (stato) là phần ứng và bộ phận chuyển động (rôto) là phần cảm. 

B. Stato là phần cảm và rôto là phần ứng.
C. Stato là một nam châm vĩnh cửu lớn.
D. Rôto là một nam châm điện.

Câu 24: Đặt điện áp hai u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i=I0​sinωt. Đoạn mạch này chỉ có

A. Tụ điện 
B. Cuộn cảm thuần.       C. Điện trở thuần.
D. Cuộn dây không thuần cảm.

Câu 25: Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi tần số của dòng điện tăng thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần

A. Luôn giảm. 
B. Không đổi.

C. Luôn tăng.

D. Tăng rồi giảm.

Câu 26: Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tụ có khả năng:

A. Cho dòng điện xoay chiều đi qua một cách dễ dàng. B. Cản trở dòng điện xoay chiều.

C. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

D. Cho dòng điện xoay chiều đi qua, đồng thời cũng có tác dụng cản trỏ dòng điện xoay chiều.

Câu 27: Điệu áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng 
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 có giá trị nào sau đây?
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Câu 28: Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là: 
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 thì:

A. Mạch có tính dung kháng.
 
B. Mạch có tính cảm kháng.
C. Mạch có tính trở kháng.
D.Mạch cộng hưởng điện
Câu 30: Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC với cos
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 =1 khi và chỉ khi:
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B. P=U.I
C. Z/R = 1
D. 
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Câu 31: Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiềukhông phân nhánh RLC, hệ số công suất của mạch là
A. 
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Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

A
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Câu 33: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp với điện trở R.Hiệu điện thế hai dầu mạch ổn định là U và tần số dòng điện là f.Khi cho R biến thiên ta nhận thấy có hai giá trị của R  mà là cho độ là pha giữa u và dòng điện i là 
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.Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bởi
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Câu 34: Trong một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện C, điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc 
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. Kết luận nào sau đây luôn đúng?

A. ZC + ZL > R.
B. ZC + ZL < R.

      C. 
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Câu 35: Hai cuộn dây R1, L1và R2, L2 mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị: hiệu dụng U. Gọi U1và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng  tương ứng giữa hai cuộn R1, L1 và R2, L2 Điều kiện để U=U1+U2 :
A. 
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Câu 36: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L thay đổi và tụ điện C. Hiệu điện thế hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị:  

 A.  Bằng ZC  

B.  ZL = R + ZC 
 
C.  
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Câu 37:Mạch điện R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2, L2, C2 có tần số cộng hưởng f2. Biết f2 = f1, khi mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ thức. 

A. f = 3f1
B. f = 2f1

C. f = 1,5f1

D. f = f1
Câu 38: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung của tụ C thay đổi . Hiệu điện thế hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UL cực đại, Dung kháng ZC có giá trị:  

 A.  
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B.  Zc =  ZL 
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Câu 39: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L có thể thay đổi được.Trong đó R và C xác định. Mạch điện được đặt dưới hiệu điện thế u = U
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t. Với U không đổi và 
[image: image164.wmf]w

 cho trước. Khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại. Giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A. L = R2 + 
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B. L = 2CR2 + 
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C. L = CR2 + 
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Câu 40: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C . Hiệu điện thế hai đầu là U ổn định, tần số dòng điện f thay đổi được. Khi Uc cực đại,  giá trị của f là:  

 A. 
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B. 
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Câu 41: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L thay đổi và tụ điện C. Hiệu điện thế hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị:  

 A.  Bằng ZC  

B.  ZL = R + ZC               

C.  
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Câu 42: Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt và hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R và L không đổi cho C thay đổi .Khi UC đạt giá trị cức đại  thì hệ thức nào sau đây là đúng

A. U2Cmax= U2 + U2(RL)    B. UCmax = UR + UL   
C. UCmax  = UL
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D. UCmax = 
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Câu 43: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 
[image: image177.wmf]2
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 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là          

A. R2 = ZC(ZL – ZC).

B. R2 = ZC(ZC – ZL).

C. R2 = ZL(ZC – ZL).

D. R2 = ZL(ZL – ZC).

Câu 45:Chọn câu trả lời đúng.Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Cho L,C,ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R=Ro thì Pmax . Khi đó
A.
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Câu 65:Đặt vào một đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp u=U0cos(t(V) thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i=I0cos((t-(/3)A. Quan hệ giữa các trở kháng trong mạch thoả mãn

A.(ZL-ZC)/R=
[image: image182.wmf]3


B.(ZC-ZL)/R=
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C.(ZL-ZC)/R=1/
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D.(ZC-ZL)/R=1/
[image: image185.wmf]3


Câu 46: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R đã biết, L cố định. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha (/3 so với hiệu điện thế trên đoạn RL. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng

A. R/
[image: image186.wmf]3
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B. R.
C. R
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D. 3R.

Câu 47: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, đặt vào mạch một điện áp xoay chiều có tần số f thì điện áp UR = UL = ½ UC. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 

A. U = UR 
B. U = 2UR
C. U = UR
[image: image188.wmf]2


D. U = ½ UR
Câu 48: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức 
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. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là:
A. LC = R
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B. 
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C. 
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Câu 49: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều .Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện phu thuộc vào:

A. ω,L,C

B. R,L,C

C. ω,R,L,C

D. ω,R

Câu 50: Mạch xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp có 
[image: image194.wmf]0L0C
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. So với dòng điện, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sẽ 

A. sớm pha hơn.    B. trễ pha hơn..             C. cùng pha.
D. A hay B đúng còn phụ thuộc vào R.
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